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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG
	Học phần: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  17C1-CKL1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018	
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)
ĐỀ 1

Câu 1:(3 điểm)
Bộ truyền đai dẹt có công suất P1=4,15kW, số vòng quay bánh dẫn n1=1240vg/ph, số vòng quay bánh bị dẫn n2=496vg/ph, đường kính bánh dẫn d1=180mm, khoảng cách trục a=1200mm. Lực căng ban đầu F0=800N. Bỏ qua lực căng phụ do lực ly tâm gây ra (Fv=0). Hãy xác định:
a) Góc ôm 1 và chiều dài dây đai L
b) Vận tốc vòng v1 và lực vòng có ích Ft trên bánh dẫn.
c) Lực trên nhánh căng F1 và lực trên nhánh chùng F2
d) Hệ số ma sát giữa dây đai và bánh đai.
Câu 2:(5 điểm)
Cho trục trung gian như hình vẽ


Bánh răng trụ răng thẳng 1 có: z1=100 răng, modul m1=2,5mm. Bánh răng số trụ răng thẳng 2 có: z2=20 răng, modul m2=4mm. Moment xoắn trên trục T=240000Nmm, ứng suất cho phép của vật liệu chế tạo trục []=50MPa. Góc ăn khớp của các bánh răng =200. Xác định:
a) Đường kính vòng chia các bánh răng d1, d2.
b) Các giá trị lực Ft1, Fr1, Ft2, Fr2.
c) Phản lực tại các gối tựa A và B
d) Vẽ biểu đồ moment uốn Mx, My và moment xoắn T
e) Đường kính trục tại bánh răng số 1 và số 2.
Dãy tiêu chuẩn đường kính thân trục: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 52, 55, 60, 63, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100…
Câu 3:(2 điểm)
Ổ trục chịu tác dụng của lực hướng tâm Fr=4250N, số vòng quay của trục n=480vg/ph. Đường kính vòng trong ổ d=40mm. Thời gian làm việc tính bằng giờ Lh=5000giờ. Các hệ số Kđ=Kt=1. Khả năng tải động C(kN) của các loại ổ bi đỡ với d=40mm được cho trong bảng sau (trong ngoặc đơn là ký hiệu ổ):
	
	Cỡ đặc biệt nhẹ
	Cỡ nhẹ
	Cỡ trung
	Cỡ nặng

	Ký hiệu ổ
	108
	208
	308
	408

	C(kN)
	13,2
	25,6
	31,19
	50,3



a) Tính thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay, tải trọng qui ước Q.
b) Chọn ổ bi đỡ theo khả năng tải động C.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG
	Học phần: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  17C1-CKL1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018	
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)
ĐỀ 2

Câu 1:(3 điểm) 
Cho bộ truyền đai thang công suất P1=5,15kW, góc chêm đai =380. Số vòng quay bánh dẩn n1=1250vg/ph, tỷ số truyền u=2, đường kính bánh dẫn d1=180mm, khoảng cách trục a=1215mm. Hệ số ma sát giữa dây đai và bánh đai f=0,2. Bỏ qua lực căng phụ do lực ly tâm gây ra (Fv=0). Xác định:
a) Góc ôm 1 và chiều dài dây đai L.
b) Vận tốc vòng v1 và lực vòng có ích Ft trên bánh dẫn.
c) Lực trên nhánh căng F1 và lực trên nhánh chùng F2.
d) Lực căng ban đầu F0 để không xảy ra hiện tượng trượt trơn.
Câu 2:(5 điểm) 
Cho trục trung gian như hình vẽ


Bánh răng trụ răng thẳng 1 có: z1=43 răng, modul m1=2mm. Bánh răng số trụ răng thẳng 2 có: z2=43 răng, modul m2=5mm. Moment xoắn trên trục T=344000Nmm, ứng suất cho phép của vật liệu chế tạo trục []=55MPa. Góc ăn khớp của các bánh răng =200. Xác định:
a) Đường kính vòng chia các bánh răng d1, d2.
b) Các giá trị lực Ft1, Fr1, Ft2, Fr2.
c) Phản lực tại các gối tựa A và B.
d) Vẽ biểu đồ moment uốn Mx, My và moment xoắn T.
e) Đường kính trục tại bánh răng số 1 và số 2.
Dãy tiêu chuẩn đường kính thân trục: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 52, 55, 60, 63, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100…
Câu 3:(2 điểm)
Ổ trục chịu tác dụng của lực hướng tâm Fr=3500N, số vòng quay của trục n=1000vg/ph. Đường kính vòng trong ổ d=50mm. Thời gian làm việc tính bằng giờ Lh=4800giờ. Các hệ số Kđ=Kt=1. Khả năng tải động C(kN) của các loại ổ bi đỡ với d=50mm được cho trong bảng sau (trong ngoặc đơn là ký hiệu ổ):
	
	Cỡ đặc biệt nhẹ
	Cỡ nhẹ
	Cỡ trung
	Cỡ nặng

	Ký hiệu ổ
	110
	210
	310
	410

	C(kN)
	16,5
	27,5
	48,5
	68,5



a) Tính thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay, tải trọng qui ước Q.
b) Chọn ổ bi đỡ theo khả năng tải động C

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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